
PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHỌN MẪU PHỤ TẢI PHI DÂN DỤNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 Quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện)

1. Phương pháp tách dải phụ tải theo mức công suất hoặc điện năng tiêu thụ (DALENUIUS-HODGES)

a) Phương pháp DALENUIUS-HODGES là phương pháp được sử dụng để tính toán tách dải phụ tải theo mức công suất hoặc điện năng tiêu thụ. 

b) Phương pháp DALENUIUS-HODGES dùng để xác định các điểm ngắt quãng tối ưu trong chuỗi biến thiên công suất hoặc điện năng tiêu thụ của nhóm phụ tải nhằm tách nhóm phụ tải thành các dải theo mức tiêu thụ điện năng từ đó để tính số lượng mẫu phụ tải tối thiểu cho từng dải phụ tải của nhóm phụ tải.
c) Công thức tính toán tần suất xuất hiện nhóm mẫu:


[image: image1.wmf](

)

1

1

1

Width

N

CSqF

´

=


Trong đó: 

- CSqF1 là lũy tích căn bậc 2 của tần suất xuất hiện nhóm 1

- N1 là số lượng điểm trong nhóm 1

- Width1 là độ rộng dải giá trị của nhóm 1 (giá trị này có thể tùy chọn) 
Các giá trị tiếp theo được tính theo công thức
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Trong đó: 

- Nd là số lượng điểm trong nhóm d; 

- Widthd là độ rộng dải giá trị của nhóm d.  

2. Phương pháp tính toán kích thước mẫu phụ tải theo hàm phân bố chuẩn tắc

a) Phương pháp tính toán kích thước mẫu phụ tải theo hàm phân bố chuẩn tắc được sử dụng để xác định số lượng mẫu phụ tải tối thiểu cho từng dải phụ tải (đã phân loại theo dải điện năng tiêu thụ của từng nhóm phụ tải) và tổng hợp số lượng mẫu phụ tải tối thiểu cho từng nhóm phụ tải và phân ngành cụ thể.

b) Với giả thiết các phụ tải sử dụng điện phân bố theo hàm phân bố chuẩn tắc với biến số là sản lượng điện năng tiêu thụ cả năm, số lượng phụ tải mẫu tối thiểu được xác định theo công thức sau:
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Trong đó: 

n: số lượng phụ tải mẫu tối thiểu.

E: Sai số biên (margin of error) là giá trị sai khác lớn nhất giữa giá trị trung bình µ và giá trị trung bình mẫu
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: Độ lệch tiêu chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên X.
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: Giá trị tới hạn (Critical value) mức 
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 của phân bố chuẩn tắc, trong đó 
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= 1- Độ tin cậy.

N: tổng số các phụ tải trong dải điện năng tiêu thụ của nhóm phụ tải.

Độ lệch tiêu chuẩn
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là đại lượng dùng để đánh giá mức độ phân tán các giá trị của một đại lượng ngẫu nhiên, được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:

DX: Phương sai hay độ lệch bình phương trung bình của đại lượng ngẫu nhiên X.

EX: Kỳ vọng hay giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên X. 
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EX

: trung bình của bình phương X, được tính theo tỷ lệ phần trăm điện năng thương phẩm của các phụ tải trong dải điện năng tiêu thụ của nhóm phân ngành đó.

3. Phương pháp trung bình đơn vị (MPU - mean per unit). 

a) Phương pháp trung bình đơn vị (MPU - mean per unit) là phương pháp tính toán đơn giản nhất dùng để xác định số lượng mẫu phụ tải cho mỗi dải phụ tải sử dụng  số liệu công suất điện năng trung bình giờ của các phụ tải trong dải.
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Trong đó: 

• s dải phụ tải;

• c mẫu phụ tải;

• y biến mục tiêu (kWh);

• x biến phụ (điện năng thương phẩm tháng).

4. Phương pháp tỷ lệ phân ly (SR - Seperate Ratio)

Một biến bổ trợ là một thứ đã biết đối với tất cả các trường hợp trong tập hợp. Trong các khảo sát nghiên cứu phụ tải, các ứng cử viên cho biến bổ trợ là:

- Sản lượng hàng năm; 

- Sản lượng theo mùa; 

- Nhu cầu đối với các lớp đã đo đếm nhu cầu. 

Các phương pháp tỉ lệ sử dụng dữ liệu tập hợp và dữ liệu mẫu phụ tải cho các biến bổ trợ để tăng độ chính xác. Cách này có hiệu quả khi biến đích và biến bổ trợ có mối tương quan chặt chẽ.

Không phụ thuộc vào biến được sử dụng khi thiết kế mẫu, biến được sử dụng khi khai triển thường là sản lượng tháng kinh doanh hoặc sản lượng tháng lịch biểu. Có 2 loại khai triển sau đây:

- Tỉ lệ phân ly (SR) sử dụng các giá trị sản lượng hàng tháng đối với mỗi nhóm phụ tải.  

- Tỉ lệ kết hợp (CR) sử dụng các giá trị sản lượng hàng tháng cho lớp.

Thông thường, cách khai triển tỷ lệ kết hợp được sử dụng vì sản lượng tập hợp chỉ có ở mức lớp chứ không có ở mức nhóm phụ tải.

[image: image13.png]yAvg 13.21
yStdDev 6.67
xAvg 4.32
xStdDev 1941
Correlation 0.785
R Kw/Mwh)| 3.061
yAvg 30.50
yStdDev 16.19
Xavg 11.64
xStdDev 4.814
Correlation 0.764
R KWMwh)| 2.620
yAvg 56.47
yStdDev 2259
XxAvg 24.96
xStdDev 4.881
Correlation 0.640
R (Kw/Mwh)| 2.263

xAve = 5
8s n,
2 (x, —xAvg, )
xVar, = =
n -1
XSD, = \/xVar,
R — yAve,
XAvg
VRS HCESS
Cov, =2 —
n-1
Cov
Cort.=p=———
T =P ySD, x xSD;




[image: image14.png]A [ 8 [ ¢ [ © E
Load | Augat

1| romt chamel Svat Ag10@1s  Kkwh
(2] 1o 16 o)
(5] 1o 16stae Bo67
-T2 1G5ae 2155
- 16stae 2005
(6] 1w 1 GSarge s7196
[7] s 1Gsae w473
- 16stae 21467
[ 1 165t ALY
[10] 10m 1Gsae e
BT 1Gstae 25240
(2] e 165t 2395
(3] s 16stae B
[15] e 1Gsarge =772
[15] izis 165t 15,010
(8] 1en 16stae 19,304
(7] e 1Gstae 2022
(5] 1w 165t Zes2
(] 1z 16stae 201
[20] 1o 16stae s
- 165tae 2o
[22] 10w 16stae a9
(23] weom 16stae 245409
[26]  1eons 1Gsae 17,4467
[35]  1os 165t 24
(2] 1o 1 Gstarge s
[27] e 1Gsarge 462
(3] 1= 16sta 0192
(3] e 165t 2444
(2] s 165tae 24002
Br] e 16stae 0
(2] e 16stae e
(3] s 16stage 276
N

[35 jcont  =CoUNT@2:0%3) 2 2
[36 |Average  =AVERAGE(D2:033) %47 2498
[37 |stev  =sToEV(E2:033) 25 4881
38 [PopN 13,088 13,088
E253 1-035/0%8 09975 09976
[[41 [Rato Y/x | =036% 000226
42 |Carrelaton between Sampe Y and X 064009

Correlation
WMWH





Các phép ước lượng
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5. Phương pháp tỷ lệ kết hợp (CR - Combined Ratio)
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